
Môn:  Triết học - 14PHIL6000 Khóa: 2018 đợt 2 - TTR

Phòng thi: T204 Học kỳ: 1

STT Họ Tên
Chuyên 

ngành

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Phạm Huỳnh Đông Anh BVTV Nam 01/01/1996 Tây Ninh

2 Lâm Hồng Chương BVTV Nam 05/01/1977 Tây Ninh

3 Trần Khánh Duy BVTV Nam 28/12/1995 Long An

4 Lê Đình Hải BVTV Nam 20/02/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu

5 Trần Văn Sơn BVTV Nam 10/08/1993 Hà Tĩnh

6 Nguyễn Thị Tân BVTV Nữ 27/05/1981 Thái Bình

7 Vũ Thị Thanh Tuyền BVTV Nữ 12/02/1994 Kiên Giang

8 Nguyễn Quốc Thanh BVTV Nam 25/07/1992 Đồng Tháp

9 Nguyễn Thị Minh Thi BVTV Nữ 02/07/1995 Tiền Giang

10 Nguyễn Thị Hồng Hon Da KHCT Nữ 16/12/1989 Phú Yên

11 Đỗ Thị Hồng Diệp KHCT Nữ 28/04/1981 Nam Định

12 Nguyễn Công Đức KHCT Nam 18/09/1980 Bến Tre

13 Phạm Hồng Gấm KHCT Nữ 14/07/1994 An Giang

14 Hoàng Văn Hải KHCT Nam 20/05/1985 Thanh Hoá

15 Phan Thị Mỹ Hạnh KHCT Nữ 20/09/1990 Phú Yên

16 Trần Thị Bảo Hòa KHCT Nữ 01/10/1990 Quảng Trị

17 Võ Tú Hòa KHCT Nam 12/10/1995 Đắk Lắk

18 Lê Hoàng Lâm KHCT Nam 18/12/1987 Bình Dương

19 Bạch Văn Long KHCT Nam 18/08/1981 Hà Nội

20 Nguyễn Hoàng Minh KHCT Nam 20/09/1992 Vĩnh Long

21 Nguyễn Thị Thúy Ngân KHCT Nữ 17/06/1987 Bến Tre

22 Nguyễn Thị Son KHCT Nữ 10/10/1986 Phú Yên

23 Huỳnh Thành Tiến KHCT Nam 12/07/1992 Kiên Giang

24 Hoàng Thị Ngọc Tú KHCT Nữ 03/01/1985 Đồng Nai

25 Trần Văn Tuấn KHCT Nam 25/05/1993 Thái Bình

26 Nguyễn Hữu Thành KHCT Nam 28/10/1995 An Giang

27 Nguyễn Kim Thủy KHCT Nữ 29/09/1995 Tiền Giang

28 Lê Hoàng Thưởng KHCT Nam 13/01/1991 Lâm Đồng

29 Trần Thị Thiên Trang KHCT Nữ 17/08/1994 TP. Hồ Chí Minh

30 Nguyễn Đoàn Hữu Trí KHCT Nam 12/07/1995 Tiền Giang
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